
Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp 

  Đơn vị Thực hiện Ước tính Cộng dồn Tháng 6 năm 6 tháng năm 

 
tính 5  tháng tháng 6 6 tháng 2012 so với 2012 so 

  

năm 2012 năm năm tháng 6 năm với cùng kỳ 

 
  

  2012 2012 2011 (%) 
năm 2011 

(%) 

       Than đá (than sạch) Nghìn tấn 19192,6 3719,8 22912,4 105,3 97,3 

Dầu mỏ thô khai thác Nghìn tấn 6758,0 1348,0 8106,0 117,7 112,4 

Khí đốt thiên nhiên dạng khí Triệu m
3
 4075,0 760,0 4835,0 106,4 104,4 

Khí hoá lỏng (LPG) Nghìn tấn 294,0 21,0 315,0 38,2 102,6 

Thuỷ hải sản chế biến " 692,9 156,9 849,7 104,9 114,6 

Dầu thực vật tinh luyện " 222,3 51,3 273,6 112,9 110,7 

Sữa bột " 31,6 6,1 37,8 128,7 125,1 

Đường kính " 940,8 28,8 969,7 88,2 113,8 

Bột ngọt " 109,5 22,5 132,0 145,9 104,7 

Bia các loại Triệu lít 984,6 264,5 1249,1 108,8 105,3 

   Trong đó: Bia hơi " 102,2 57,4 159,7 118,6 113,8 

                    Bia chai " 574,4 148,5 722,9 101,8 97,0 

                    Bia lon " 306,0 58,2 364,2 119,9 121,7 

Thuốc lá điếu Triệu bao 2230,9 468,5 2699,4 108,5 102,9 

Vải dệt từ sợi bông Triệu m
2
 104,9 24,1 129,0 114,8 109,1 

Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo " 359,8 58,5 418,3 57,6 80,5 

Quần áo người lớn Triệu cái 743,4 157,2 900,6 100,8 105,1 

Giày, dép, ủng bằng da giả Triệu đôi 23,5 5,3 28,8 135,7 121,6 

Giày thể thao " 136,7 34,1 170,8 107,1 102,0 

Giấy, bìa  Nghìn tấn 721,9 146,6 868,5 97,6 95,2 

Phân hoá học " 984,7 188,9 1173,6 128,8 108,4 

Phân hỗn hợp N.P.K " 1144,0 266,6 1410,6 102,5 101,5 

Sơn hoá học  " 116,7 25,6 142,3 87,0 87,7 

Xà phòng giặt " 189,8 33,1 222,8 90,0 101,3 

Lốp ô tô, máy kéo  Nghìn cái 665,9 164,7 830,6 99,8 90,9 

Kính thủy tinh Triệu m
2
 24,8 4,7 29,5 77,3 82,9 

Gạch xây bằng đất nung Triệu viên 6641,3 1556,8 8198,2 97,1 91,3 

Gạch lát ceramic Triệu m
2
 49,2 12,0 61,3 98,7 96,9 

Xi măng Triệu tấn 21,8 5,5 27,3 115,8 94,1 

Thép tròn các loại  Nghìn tấn 1263,3 261,4 1524,6 90,4 85,7 

    Chia ra: Thép tròn 8mm trở xuống " 424,0 95,5 519,5 101,4 99,5 

                  Thép tròn 10mm trở lên " 839,3 165,9 1005,1 85,1 80,0 

Thép thanh, thép góc " 591,7 116,7 708,4 87,5 85,6 

Điều hoà nhiệt độ Nghìn cái 44,1 8,0 52,1 95,4 53,9 

Tủ lạnh, tủ đá " 514,0 161,9 675,9 121,1 103,5 

Máy giặt " 353,2 73,9 427,1 142,4 132,6 

Bình đun nước nóng " 132,1 27,5 159,6 68,9 75,2 

Tivi  " 1073,0 241,1 1314,1 102,6 102,4 

Xe chở khách Nghìn chiếc 18,4 3,6 22,0 95,2 88,2 

Xe tải " 7,1 2,2 9,3 95,8 89,4 

Xe máy " 1483,4 310,4 1793,7 106,4 98,3 

Điện sản xuất Tỷ kwh 45,2 9,8 55,0 113,0 114,8 

Nước máy thương phẩm Triệu m
3
 636,7 140,1 776,7 111,2 109,8 

              

 


